
TT Họ và tên học viên Mã CHV CMND/CCCD Nơi sinh

Giới 

tính Dân tộc Quốc tịch

Ngày, tháng, 

năm sinh Lớp

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Quyết định thành lập hội 

đồng đánh giá luận 

văn/đề án tốt nghiệp

Ngày bảo vệ

Ghi chú

1 Tạ Vũ Hùng 21BM0110060 008097000351 Tuyên Quang Nam Kinh Việt Nam 12/08/1997 CH27BQLKT.N5 Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

kinh tế

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

24/11/2023

2 Lò Lâm Anh 22AM0110002 011300000123 Điện Biên Nữ Thái Việt Nam 11/10/2000 CH28AQLKT.N1 Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

kinh tế

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

24/11/2023

3 Nguyễn Hữu Chính 22AM0110004 038097007934 Thanh Hóa Nam Kinh Việt Nam 19/03/1997 CH28AQLKT.N1 Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

kinh tế

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

28/11/2023

4 Nguyễn Minh Đức 22AM0110009 001099019655 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 04/04/1999 CH28AQLKT.N1 Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

kinh tế

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

23/11/2023

5 Nguyễn Duy Tường Minh 22AM0110023 017097000811 Hòa Bình Nam Kinh Việt Nam 18/03/1997 CH28AQLKT.N1 Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

kinh tế

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

28/11/2023

6 Đặng Phương Ngọc 22AM0110026 036196013531 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam 21/04/1996 CH28AQLKT.N1 Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

kinh tế

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

29/11/2023

7 Phan Danh Ngọc 22AM0110027 042099000317 Hà Tĩnh Nam Kinh Việt Nam 17/10/1999 CH28AQLKT.N1 Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

kinh tế

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

23/11/2023

8 Nguyễn Thị Kim Nhung 22AM0110029 042182004768 Hà Tình Nữ Kinh Việt Nam 28/06/1982 CH28AQLKT.N1 Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

kinh tế

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

29/11/2023

9 Hoàng Ngọc Phượng 22AM0110031 022300004243 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 16/12/2000 CH28AQLKT.N1 Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

kinh tế

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

29/11/2023

10 Vũ Thanh Tứ 22AM0110033 034085003889 Thái Bình Nam Kinh Việt Nam 27/05/1985 CH28AQLKT.N1 Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

kinh tế

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

28/11/2023

11 Trần Huyền Thanh 22AM0110034 001300018683 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 20/10/2000 CH28AQLKT.N1 Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

kinh tế

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

29/11/2023

12 Nguyễn Thị Thu Trang 22AM0110038 038193043158 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam 11/10/1993 CH28AQLKT.N1 Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

kinh tế

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

29/11/2023

13 Vũ Thị Kim Anh 22AM0110041 037186000644 Ninh bình Nữ Kinh Việt Nam 17/01/1986 CH28AQLKT.N1 Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

kinh tế

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

24/11/2023

14 Đinh Thị Bích Ngọc 22AM0110051 035198001126 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam 07/12/1998 CH28AQLKT.N1 Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

kinh tế

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

27/11/2023

15 Dương Thị Yến 21BM0101096 019196004619 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam 08/03/1996 CH27BQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

29/11/2023

16 Đoàn Lê Việt Hà 21BM0101018 022198004452 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 30/10/1998 CH27BQTKD.T1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

23/11/2023

17 Trần Bình Minh 21BM0101058 036095014022 Nam Định Nam Kinh Việt Nam 25/08/1995 CH27BQTKD.T1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

29/11/2023

18 Đặng Đình Quang 21BM0101067 001099022500 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 09/11/1999 CH27BQTKD.T1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

29/11/2023

19 Lê Thùy An 22AM0101001 001196009957 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 08/05/1996 CH28AQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

23/11/2023

20 Bùi Việt Cường 22AM0101004 001088045258 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 17/07/1988 CH28AQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

28/11/2023

21 Trần Thị Hằng 22AM0101007 035300000751 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam 08/03/2000 CH28AQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

29/11/2023
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22 Phạm Quốc Hoàn 22AM0101008 001093002046 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 10/06/1993 CH28AQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

28/11/2023

23 Nguyễn Văn Hưng 22AM0101010 030099005251 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam 16/11/1999 CH28AQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

28/11/2023

24 Trần Trung Kiên 22AM0101011 025093017370 Phú Thọ Nam Kinh Việt Nam 17/05/1993 CH28AQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

28/11/2023

25 Trần Chiêu Minh 22AM0101013 001200021534 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 01/11/2000 CH28AQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

28/11/2023

26 Vũ Hoàng Nam 22AM0101014 015096005848 Yên Bái Nam Kinh Việt Nam 02/10/1996 CH28AQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

23/11/2023

27 Nguyễn Văn Quyết 22AM0101016 001086013973 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 30/11/1986 CH28AQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

24/11/2023

28 Nguyễn Tiến Tĩnh 22AM0101017 001084028889 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 17/01/1984 CH28AQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

23/11/2023

29 Đào Văn Tuấn 22AM0101019 026082005554 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 17/02/1982 CH28AQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

28/11/2023

30 Hoàng Đức Việt 22AM0101023 001200015618 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 03/10/2000 CH28AQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

24/11/2023

31 Tạ Thị Diệu Linh 22AM0101032 001300014519 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 11/06/2000 CH28AQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

28/11/2023

32 Đỗ Ngọc Mai 22AM0101033 019197000036 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam 02/02/1997 CH28AQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

23/11/2023

33 Nguyễn Minh Ngọc 22AM0101035 037187003000 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam 14/11/1987 CH28AQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

28/11/2023

34 Nguyễn Ngọc Thúy 22AM0101042 001196026909 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 05/10/1996 CH28AQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

28/11/2023

35 Phan Thị Thùy Dương 22AM0101044 024300014781 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam 22/10/2000 CH28AQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

28/11/2023

36 Lê Thị Bích Ngọc 22AM0101045 001300014984 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 10/06/2000 CH28AQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

24/11/2023

37 Nguyễn Hồng Sơn 22AM0101046 030099016415 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam 18/06/1999 CH28AQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

23/11/2023

38 Nguyễn Thị Thúy 22AM0101047 001199012165 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 14/08/1999 CH28AQTKD.N1 Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

29/11/2023

39 Trần Thị Phúc Hạnh 22AM0101028 001187019277 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 01/06/1987 CH28AQTNL.N1 Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

28/11/2023

40 Nguyễn Tuấn Bảo 22AM0404001 001098000261 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 22/09/1998 CH28AQTNL.N1 Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

24/11/2023

41 Đỗ Thùy Linh 22AM0404004 001192015102 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 29/07/1992 CH28AQTNL.N1 Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

23/11/2023

42 Nguyễn Phúc Lương 22AM0404005 001097039240 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 31/03/1997 CH28AQTNL.N1 Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

23/11/2023

43 Nguyễn Thị Minh Ngọc 22AM0404009 022190001350 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 28/09/1990 CH28AQTNL.N1 Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

23/11/2023

44 Nguyễn Hồng Nhung 22AM0404010 027190000073 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam 08/07/1990 CH28AQTNL.N1 Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

29/11/2023

45 Hà Hương Nhung 22AM0404011 001197010307 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 05/05/1997 CH28AQTNL.N1 Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

24/11/2023
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46 Trần Thị Quý 22AM0404013 036192009721 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam 10/06/1992 CH28AQTNL.N1 Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

28/11/2023

47 Vũ Tuấn Tài 22AM0404014 022092000001 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 27/01/1992 CH28AQTNL.N1 Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

24/11/2023

48 Dương Thị Tuyến 22AM0404015 024186000328 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam 05/11/1986 CH28AQTNL.N1 Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

24/11/2023

49 Đoàn Thị Hồng Thu 22AM0404017 008184000401 Tuyên Quang Nữ Kinh Việt Nam 01/05/1984 CH28AQTNL.N1 Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

28/11/2023

50 Đinh Thị Diệu Thảo 22AM0404018 040192009357 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 30/07/1992 CH28AQTNL.N1 Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

28/11/2023

51 Phạm Việt Hải 20BM0201013 038089038287 Thanh Hóa Nam Kinh Việt Nam 25/11/1989 CH26BTCNH.N1 Tài chính – 

Ngân hàng

Tài chính – 

Ngân hàng

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

27/11/2023

52 Trịnh Phương Nhung 20BM0201074 024189009396 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam 16/08/1989 CH26BTCNH.N3 Tài chính – 

Ngân hàng

Tài chính – 

Ngân hàng

số 1847/QÐ-ÐHTM

ngày 25/10/2023

29/11/2023

53 Ninh Đức Anh 21AM0201003 008099000331 Tuyên Quang Nam Kinh Việt Nam 04/05/1999 CH27ATCNH.N1 Tài chính – 

Ngân hàng

Tài chính – 

Ngân hàng

số 1847/QÐ-ÐHTM

ngày 25/10/2023

29/11/2023

54 Nguyễn Thị Phương Anh 21BM0201049 027194000495 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam 27/09/1994 CH27BTCNH.N3 Tài chính – 

Ngân hàng

Tài chính – 

Ngân hàng

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

27/11/2023

55 Nguyễn Vũ Kiên 21BM0201021 008084013333 Tuyên Quang Nam Kinh Việt Nam 18/10/1984 CH27BTCNH.T1 Tài chính – 

Ngân hàng

Tài chính – 

Ngân hàng

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

27/11/2023

56 Phạm Thị Lan Anh 22AM0201001 025179000013 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam 13/04/1979 CH28ATCNH.N1 Tài chính – 

Ngân hàng

Tài chính – 

Ngân hàng

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

29/11/2023

57 Trần Hà My 22AM0201007 001198038309 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 20/01/1998 CH28ATCNH.N1 Tài chính – 

Ngân hàng

Tài chính – 

Ngân hàng

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

24/11/2023

58 Vũ Thị Huyền Nhung 22AM0201012 036187005157 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam 02/03/1987 CH28ATCNH.N1 Tài chính – 

Ngân hàng

Tài chính – 

Ngân hàng

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

28/11/2023

59 Lê Thị Minh Thủy 22AM0201017 001186039687 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 08/02/1986 CH28ATCNH.N1 Tài chính – 

Ngân hàng

Tài chính – 

Ngân hàng

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

28/11/2023

60 Đặng Thị Thùy 22AM0201018 001192014199 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 22/12/1992 CH28ATCNH.N1 Tài chính – 

Ngân hàng

Tài chính – 

Ngân hàng

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

24/11/2023

61 Nguyễn Thị Trang 22AM0201019 001186030118 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 07/02/1986 CH28ATCNH.N1 Tài chính – 

Ngân hàng

Tài chính – 

Ngân hàng

số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023

23/11/2023

PGS, TS Nguyễn Hoàng

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG


